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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

34.634,0

1  Xã Mỹ Lộc 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
BTXM từ trạm hạ thế Vạn Định đi giáp 

BTXM đội 4 Vạn Phú

Vạn Định - Vạn 

Phú
L= 972m 2019 1.346 250,0

b Từ nhà ông Lẽ đi giáp BTXM đội 4 (Vạn Phú) Vạn Phú L= 455m 2019 382 140,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

c
Kiên cố hóa kênh mương từ đập Cốc đi đồng 

Tràm (Vạn Phú)

Tân Lộc - Vạn 

Phú
L= 921m 2019 775 56,0

d
KCH kênh mương từ kênh N đập Giao đến 

mương tiêu đồng Chùa Tân Ốc
Tân Ốc L= 870m 2020 750 150,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

đ

Công trình phụ  nhà văn hóa thôn: Tân Ốc, 

Nghĩa Lộc, An Bảo, An Tường, Cửu Thành, 

Vĩnh Thuận, Vạn Định, Vạn Phú

Tân Ốc, Nghĩa 

Lộc, An Bảo, An 

Tường, Cửu 

Thành, Vĩnh 

Thuận, Vạn Định, 

Vạn Phú

8m2/cái 2020 700 310,0

Huyện Phù Mỹ

PHỤ LỤC I

PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - HUYỆN PHÙ MỸ

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

e Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Ốc Tân Ốc 10.000 m2 2020 450 190,0

2  Xã Mỹ Trinh 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Tuyến đường từ Trung Hội đi Trinh Vân Bắc 

(Đường hòa bình)
Trung Hội L= 1,103 km 2019 1.261 200,0

b

Đường bê tông GTNT thôn Trà Lương, xã Mỹ 

Trinh ( đoạn 1: Nhà ông 7 giúp đi nhà ông 

Phước; đoạn 2: Tuyến đường 36 đi nhà ông Lê 

Văn Anh)

Trà lương L= 1.004 m 2019 820 150,0

c Sửa chữa đường BTXM nội đồng vú Trà lương L= 284 m 2019-2020 226 100,0

d
Sửa chữa đường BTXM từ đập Đồng Vú đến 

nhà ông Giúp
Trà lương L=150 m 2019-2020 120 46,0

đ
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 631 (đoạn từ 

QL1 A đến giáp đường sắt)
Trà lương L= 1.458 m 2020 1.060 400,0

Tiêu chí 5: Trường học 

e
Trường mẫu giáo Mỹ Trinh (hạng mục: xây 

dựng mới 02 phòng)
Trà lương 200 m2 2020 1.000 200,0

3  Xã Mỹ Hiệp 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Đường BTXM từ cầu K3 đến nhà bà Nghi 

thôn Vạn Thiện
Vạn Thiện L= 0,66 km 2020 660 250,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

b
Đường BTXM từ nhà ông Công đến nhà ông 

Hòa thôn Vạn Phước Tây
Vạn Phước Tây L= 0,59 km 2020 472 200,0

c
Đường BTXM từ Nhà Đá - An Lương đến nhà 

ông Nhơn thôn Vạn Lộc
Vạn Lộc L= 0,85 km 2020 680 100,0

d

Đường BTXM từ đường ĐT 638 đến nhà ông 

Thái và nhánh rẽ đến giáp đường BTXM nhà 

bà Cúc thôn Bình Tân Tây

Bình Tân Tây L= 0,53 km 2020 424 146,0

đ
Đường BTXM từ Hồ Đập Phố đến đường sắt 

và nhánh rẽ thôn Trà Bình Tây
Trà Bình Tây L= 1,263 km 2020 1.010 400,0

4  Xã Mỹ Cát 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Tuyến đường bê tông xi măng từ Cầu Đạo 

Long đến Cầu Bờ Mun
Chánh Hội L= 2,659 km 2019 6.068 1.000,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn

b Nhà quản lý chợ An Mỹ An Mỹ 38 m2 2017 259 96,0

5  Xã Mỹ Thọ 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường BTXM từ cầu 

Nhà Sen đến trạm Kiểm Lâm

Chánh Trạch 3- 

Tân Phụng 1
L= 1,996 km 2020 1.300 600,0

b
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường BTXM từ 

Trường THCS đến Cầu Đu
Chánh Trực L= 1km 2020 1.050 496,0

6  Xã Mỹ Quang 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

a
Đường bê tông xi măng (Nhà ông Trọng đến 

nhà ông Chúng)

Trung thành 1-

Trung Thành 3
L= 0,9 km 2020 900 450,0

b
Đường bê tông xi măng Rừng Phú đến nhà Lê 

Tiện (bà Lộc)
Trung thành 1 L= 0,179 km 2020 200 100,0

c Đường bê tông xi măng từ Miễu đi Cầu Tre Trung Thành 3 L= 0,799 km 2020 800 400,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

d
KCH kênh mương từ Mạch Gồm đi giáp tuyến 

đường ngỗ Liêm qua rẫy
Tân An L= 0,620 km 2020 490 98,0

đ
KCH kênh mương từ xí nghiệp gạch đến nhà 

ông Tài
Trung thành 1 L= 0,281 km 2020 240 48,0

7  Xã Mỹ Phong 1.425,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a BTXM QL1 A đi Văn Trường Đông
Văn Trường 

Đông
L= 2 km 2014 1.926 135,0

b BTXM tuyến liên xóm Phú Quang Phú Quang L= 0.8 km 2015 779 100,0

c
Xây dựng Tuyến đường đi Trụ sở thôn Phước 

Thung

Văn Trường 

Đông
L= 1 km 2015 1.286 100,0

d
Tuyến đường từ trụ sở thôn Phước Thung đi 

Cầu Kỳ
Phước Thung L= 1 km 2015 1.415 200,0

đ
BTXM QL1A Nhà ông Thành đi giáp hồ Hóc 

Sình
Phú Quang L= 1 km 2017 1.462 90,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

e Xây mới tường rào cổng ngõ thôn Gia Hội Gia Hội
L= 225m, cổng 

ngõ rộng 4m
2020 300 150,0

g
Xây mới tường rào cổng ngõ thôn Văn Trường 

Đông

Văn Trường

 Đông

L=260m, cổng 

ngõ rộng 4m
2020 300 150,0

h Xây mới tường rào cổng ngõ thôn Phú Đức Phú Đức
L= 95m, cổng 

ngõ rộng 4m
2020 200 100,0

i Xây mới tường rào cổng ngõ thôn Vĩnh An Vĩnh An
L= 140m, cổng 

ngõ rộng 4m
2020 300 150,0

k Xây mới tường rào cổng ngõ thôn Phú Quang Phú Quang
L= 125m, cổng 

ngõ rộng 4m
2020 300 150,0

l
Xây mới tường rào cổng ngõ thôn Phước 

Chánh
Phước Chánh

L=  86m, cổng 

ngõ rộng 4m
2020 200 100,0

8  Xã Mỹ Tài  1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Tuyến trụ sở thôn Vĩnh Lý đi bờ cảng Vĩnh 

Nhơn

Vĩnh Lý, Vĩnh 

nhơn
L= 1,066 m 2018 1.337 348,0

b
Đường BTXM nhà Ba Khá đi Mỹ Hội 2 đi ngõ 

Thắng Kiên Phú
Mỹ Hội 2 L= 736,6 m 2019 772 108,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

c KCH kênh Hóc Sơn (đoạn cuối) Vĩnh Lý L= 462 m 2019 504 100,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

d Tường rào khu thể thao xã Vĩnh phú 3 207m 2020 500 250,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn

đ Nâng cấp chợ Đỗ Mỹ Tài Vĩnh phú 3 L= 2.885m2 2020 830 290,0

9  Xã Mỹ Thành 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a BTXM từ nhà ông Xuân đến nhà bà Phúc Hưng Tân L =0,30km 2020 350 175,0

b BTXM từ nhà bà Thoa đến nhà ông Danh Hưng Tân L= 0,30km 2020 418 209,0

c
BTXM phía Bắc kho muối đến nhà ông Ngô 

Mau
Xuân Bình Nam L=0,150km 2020 260 130,0

d BTXM từ nhà bà Điền đến nhà ông Nữ Xuân Bình Nam L= 0,175km 2020 260 130,0

đ BTXM từ nhà Đặng Bản đến Lê Văn Vũ Hưng Lạc L= 0,409km 2020 560 280,0

e
BTXM từ nhà Ngô Công Hùng đến Lương 

Mười
Hưng Lạc L=0,31km 2020 360 180,0

g BTXM từ nhà ông Hội đến nhà ông Khá Vĩnh Lợi 1 L=0,21km 2020 300 150,0

h BTXM khu dân cư thôn Xuân Bình Bắc Xuân Bình Bắc L=0,15km 2020 400 200,0

Tiêu chí 5: Trường học 

i
Xây dựng một số hạng hạng mục Công trình 

trường TH số 2 Mỹ Thành
Vĩnh Lợi 1 2.000m2 2020 600 300,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

k Nâng cấp, sữa chữa nhà văn hóa xã Mỹ Thành Xuân Bình Bắc 480m2 2020 2.100 1.050,0

l Xây dựng khu thể thao xã Mỹ Thành Hòa Hội Nam 7200m2 2020 1.700 850,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

m Sữa chữa nhà văn hóa thôn Xuân Bình Bắc Xuân Bình Bắc 100m2 2020 400 200,0

n Sữa chữa nhà văn hóa thôn Hòa Hội Bắc Hòa Hội Bắc 100m2 2020 600 200,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn

o
Xây dựng 1 số hạng mục công trình chợ Vĩnh 

Lợi
Vĩnh Lợi 2 360m 2020 600 300,0

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

p Xây dựng nhà chứa chất thải rắn Hòa Hội Nam 20m2 2020 60 30,0

10  Xã Mỹ Lợi 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
BTXM tuyến đường Từ đường đi Gò Lao giáp 

đường đi An Hoà

Thôn Chánh 

Khoan Nam
559 2020 1.000 500,0

b

BTXM tuyến đường Từ UBND xã đi giáp 

đường ngang nghĩa trang nhân nhân Chánh 

Khoan

Thôn Chánh 

Khoan Nam
338 2020 800 358,0

c
BTXM tuyến từ ĐT 632 đi tới ruộng ông 

Trọng
Chánh Khoan 612 2020 800 400,0

d
BTXM tuyến ruộng ông Thanh đi giáp nhà ông 

Nhàn
Mỹ Phú Nam 520 2020 500 250,0

đ BTXM tuyến Đập Ma ra mương
Chánh Khoan 

Tây
655 2020 900 450,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

e
BTXM tuyến đường từ nhà 8 Đi đi nhà Ông 

Đúng

Chánh Khoan 

Đông
380 2020 500 250,0

g
Mở rộng tuyến đường cỗng làng văn hóa đi 

Giáp TT bình Dương
Chánh Khoan 1.200 2020 960 450,0

h
Mở rộng tuyến đường cỗng từ ĐT632 đi Giáp 

đường làng nghề ngõ 3 Khải

Chánh Khoan 

Nam 
1.200 2020 960 450,0

i
Mở rộng BTXM tuyến từ Ngõ ông Đẳng đi 

Trạm Bơm

Chánh khoan -

Mỹ lợi
900 2020 720 360,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

k
Kiên cố hóa tuyến mương ngõ bà Sơn đi Gò 

Đồn Mỹ Phú Nam
Mỹ Phú Nam L= 0,55 km 2020 550 110,0

l
Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm Vực Đời 

đi Hóc Lang
Phú Ninh Tây L= 0,64 km 2020 700 140,0

m
Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm Vực Đời 

đi Đạt Lục
Phú Ninh Tây L= 0,3 km 2020 300 60,0

n KCH kênh mương từ Sóng Trâu đi Đập Tỏ
Chánh Khoang 

Tây
L= 0,91km 2020 2.314 460,0

o KCH kênh mương giữa Đồng Quang
Chánh Khoan 

Tây

L= 0,250

km
2020 300 60,0

p KCH kênh mương Bàu Ró
Chánh Khoan 

Tây

L= 0,163

km
2020 250 50,0

q KCH kênh mương đồng Thiên Tế nối dài
Chánh Khoan 

Nam
L= 0,18km 2020 180 36,0

11  Xã Mỹ Chánh Tây 1.425,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

a
 Một số hạng mục công trình phụ Nhà văn hóa 

Thôn Trung Thuận 
Trung Thuận L= 102m 2020 350 175,0

b
 Một số hạng mục công trình phụ Nhà văn hóa 

Thôn Trung Thứ 
Trung Thứ L= 96m 2020 398 199,0

c
 Một số hạng mục công trình phụ Nhà văn hóa 

Thôn Trung Bình 
Trung Bình L= 186,3m 2020 336 168,0

d
Một số hạng mục công trình phụ Nhà văn hóa 

Thôn Trung Tường 
Trung Tường L= 128,2m 2020 334 167,0

đ
 Một số hạng mục công trình phụ Nhà văn hóa 

Thôn Trung Hậu 
Trung Hậu L= 102,5m 2020 267 133,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn

e
Chợ Mỹ Chánh Tây, hạng mục: Nhà quản lý + 

nhà vệ sinh
Trung Thuận 37,2m2; 2019 615 285,0

g
Chợ Mỹ Chánh Tây, hạng mục: Hệ thống 

mương thoát nước chợ
Trung Thuận L= 216,2 m 2019 397 198,0

h Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

i
Nghĩa trang Thôn Trung Thuận. Hạng mục 

Tường rào cỗng ngõ 
Trung Thuận L= 200m 2020 200 100,0

12  Xã Mỹ Hòa 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

a

BTXM tuyến đường từ trạm điện thôn Hội 

Khánh đến giáp đường bê tông xóm 6 đi hồ 

Ông Rồng

Hội Khánh -

Hội Phú

L = 0, 330

 km
2020 250 125,0

b
BTXM tuyến đường từ cầu Gò Vàng nhỏ đến 

giáp Nghĩa trang nhân dân Gò Vàng dưới
Phước Thọ

L = 0, 150

km
2020 160 80,0

c
BTXM tuyến đường từ đường bê tông xóm 5 

đến Nghĩa trang nhân dân thôn Phú Thiện
Phú Thiện

L = 0,072

Km
2020 77 38,0

d
BTXM tuyến đường từ nhà ông Võ Quế đến 

giáp đường bê tông xã Mỹ Trinh
An Lạc 1

L = 0,084 

km
2020 54 27,0

đ
BTXM nội đồng tuyến đường từ nhà ông Võ 

Đình Sanh đến giáp tràn xả lũ Hồ Giàn Tranh 
Phước Thọ

L = 0,487

km
2020 530 265,0

e

BTXM nội đồng tuyến đường từ đường bê 

tông xóm 1 đến giáp ruộng ông Phan Đình 

Thái

Hội Phú
L = 0,300

km
2020 192 95,0

g
BTXM tuyến đường từ cầu Vườn Dãn đến 

giáp đường bê tông xóm 18 thôn An Lạc 2
An Lạc 2

L= 0,185 

km
2020 150 75,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

h
KCH kênh Bắc Hồ Giàn Tranh (từ cụm điều 

tiết đến nhà ông Nguyễn Phương)
Phước Thọ

L = 0,440

km
2020 394 78,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

i Sửa chữa chợ Mỹ Hòa An Lạc 1 1.000m2 2019-2020 627 313,0

13  Xã Mỹ Thắng 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a BTXM đường từ nhà bà Hoa đến nhà ông Din 4 L= 0,7 km 2020 730 200,0

b BTXM đường khu dân cư xóm 3 thôn 4 4 L= 0,4km 2020 700 184,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

c
KCH kênh mương từ mương ngang đến ruộng 

ông Hồ Duy Hiệu
4 L=350m 2020 1.000 500,0

d
KCH kênh mương từ bờ vùng thôn 7 bắc đến 

bờ đắp cửa lê thôn 7 Bắc
7 Bắc L=520m 2020 700 350,0

đ KCH kênh mương từ gò ông Giếc đến cống 11 L=450m 2020 900 350,0

e
KCH kênh mương từ bến đò nhà ông Ngọc 

đến Đầm Trà Ổ
10 L=150m 2020 600 200,0

g KCH kênh mương từ nhà ông A đến bàu sen 10 L=125m 2020 425 150,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

h  Nhà văn hóa xã 8 Tây 525,7m2 2020 4.900 2.450,0

14  Xã Mỹ Đức 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a

BTXM đường giao thông thôn Tân Phú (Bê 

tông hóa đường giao thông thôn Tân Phú 5 

tuyến)

Thôn Tân Phú L= 1.100km 2019 1.222 159,0

b BTXM đường nội bộ chợ Phú Hà Thôn Phú Hà L= 0,45km 2019 608 150,0

11/16



12

TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

c
Tuyến đường từ nhà Văn hóa đến nhà Ông 

Mến thôn Phú Hà
Thôn Phú Hà L= 0,15km 2019 222 87,0

d
Tuyến đường từ nhà ông Hùng đến nhà bà 

Lâm

Thôn An Giang 

Tây
L= 0,20km 2019 249 93,0

đ
Tuyến đường từ nhà ông Hải đội 5 đến giáp 

đường đội 7 đội 5
Thôn Hòa Tân L=0,205km 2019 477 150,0

e
Tuyến đường từ nhà ông Kiệu đội 4 đến giáp 

ao Bồ Đề
Thôn An Giang L=0, 258km 2019 369 144,0

g
Bê tông nối tiếp đường đội 10 từ nhà ông 

Thỉnh đến nhà ông Dũng Thuận
Thôn Phú Hà L= 0,417km 2018 485 150,0

h
Bê tông nối tiếp đường đội 2 đến nhà ông 

Thuận
Thôn An Giang L= 0,335km 2018 359 129,0

i Đường từ nhà ông Nhanh đi nhà ông Như Thôn An Giang Dài: 365m 2018 549 150,0

k
Bê tông liên xã từ Bưu điện đến đội 4 An 

Giang Tây
Thôn An Giang Dài 480,38m 2018 519 58,0

l Tuyến nhà ông Minh đến nhà ông Hùng Thôn Phú Hà L=0,191km 2018 233 82,0

m
Bê tông đường từ nhà bà Sâm đến giáp mương 

thoát lũ hồ Phú Hà
Thôn Phú Hà Dài 70m 2018 146 56,0

n
BTXM đường vào khu triều cường thôn Tân 

Phú (nhà bà Hoanh đến nhà ông Lại xóm 2)
Thôn Tân Phú L= 1 km 2017 1.058 30,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

o
Tuyến đường thôn An Giang xã Mỹ Đức đến 

thôn Châu Trúc
Thôn An Giang L= 1 km 2017 1.369 125,0

p BTXM Nhà Ông Tra đến nhà ông Cách Hòa Tân L= 0,292km 2020 417 208,0

q BTXM Nhà Ông Chấn đến mương N1 Hòa Tân L= 0,25km 2020 360 180,0

r BTXM Nhà Ông Thảo đến Bàu Tùng An Giang Tây L= 0,30km 2020 432 216,0

s BTXM Miễu An Sơn đến cữa bà Sơn An Giang Tây L= 0,15km 2020 216 108,0

t BTXM Nhà Ông Cư đến nhà ông Thái An Giang Tây L= 0,25km 2020 360 180,0

u
BTXM tiếp đường BT Bàu Tùng đến nhà ông 

Nhường
An Giang Tây L= 0,38km 2020 547 273,0

v
BTXM Nhà Ông Chánh đến giáp đường BT 

An Lạc
An Giang Tây L= 0,50km 2020 720 360,0

x
BTXM trường mẫu giáo Phú Hòa đến nhà 

Nguyễn Ánh
phú hòa L= 0,30km 2020 432 216,0

y
Sửa chữa tuyến nhà ông Phong đi Cầu Mương 

Lồ 

An Giang Tây - 

An giang Đông
L= 0,90km 2020 1.296 402,0

Tiêu chí số 4: Điện

z
Hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường 

Vạn An Phú Thứ (đoạn qua xã Mỹ Đức)
Vạn An -Phú Thứ L= 0,565km 2019 746 66,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

aa
Xây dựng tường rào, cỗng ngõ khu thể thao xã 

Mỹ Đức
Hòa Tân L= 508m 2020 1.150 575,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn

bb Chợ Cầu Đình An Giang Tây 300m2 2018 2.107 25,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

cc Sân bê tông chợ Phú Hà Phú Hà 1061,48m2 2019 257 12,0

15  Xã Mỹ An 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a BTXM xóm 1 thôn Thuận Đạo Thuận Đạo L= 0,52km 2018-2019 793 200,0

b BTXM xóm 2 thôn Thuận Đạo Thuận Đạo L= 0,527km 2018-2019 625 250,0

c Đường BTXM khu vực 40 lô Xuân Bình L= 1,035km 2018 792 150,0

d
BTXM đường Quốc phòng đi BTXM khu 40 

lô 
Xuân Bình L= 0,088km 2019 286 41,0

đ Đường BTXM thôn Chánh Giáo Chánh Giáo L= 0,383km 2018 490 150,0

e
BTXM tuyến đường từ nhà ông Lan đến giáp 

khu di tích Hồ Đá Bàng
Chánh Giáo L=0,569km 2019 755 100,0

g BTXM nhà ông Ngắn đi nhà ông Hùng Xuân Phương L=1,5 km 2019 1.946 200,0

h
BTXM đường từ ĐT 639 đến nghĩa trang nhân 

dân thôn Xuân Thạnh
Xuân Thạnh L=1,083km 2019 1.361 100,0

i BTXM miếu thanh minh thôn Chánh Giáo Chánh Giáo L=0,511km 2019 696 348,0

k BTXM ĐT 639 đi lò gạch Chánh Giáo L=0,117km 2019 241 35,0

l Đường BTXM thôn Xuân Phương Xuân Phương L= 1,5km 2020 2.500 501,0

m
Mở rộng tuyến đường BTXM Xuân Bình đi 

Xuân Thạnh 
Xuân Thạnh L=1 km 2020 1.000 400,0

n BTXM từ ngã ba nhà ông Rơi đến nhà ông Á Hòa Ninh L=0,70 km 2020 500 143,0

o BTXM từ nhà bà Tha đến nhà ông Minh Hòa Ninh L=0,60 km 2020 400 100,0
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

Tiêu chí 3: Thủy lợi

p
KCH kênh mương từ nhà ông Hiến đến Bầu 

Lông 
Chánh Giáo L= 0,25km 2020 370 74,0

q KCH kênh mương từ nhà bà Nam đi cửa Luận Chánh Giáo L=0,20km 2020 350 70,0

r
KCH kênh mương từ đồng Cây Da đến đồng 

quan trên 
Chánh Giáo L= 0,15km 2020 300 60,0

s KCH kênh mương từ Bưu điện đến nhà bà Thu Chánh Giáo L= 0,105km 2018 314 62,0

t
KCH kênh mương từ nhà ông Huynh đến đồng 

Cửa Lê 
Hòa Ninh L= 0,102km 2018 379 50,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

u
Xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa 

thôn Thuận Đạo 
Thuận Đạo L = 0,105 km 2019 630 300,0

v
Xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa 

thôn Hòa Ninh 
Hòa Ninh L = 0, 205km 2019 586 250,0

x
Tường rào cổng ngõ nhà văn hóa thôn Chánh 

Giáo
Chánh Giáo L= 0,078km 2019 289 144,0

y
Tường rào cổng ngõ nhà văn hóa thôn Xuân 

Bình 
Xuân Bình L= 0,299km 2019 395 190,0

z Khu văn hóa xã Mỹ An Chánh Giáo 1500m2 2020 1.300 466,0

16  Xã Mỹ Châu 1.096,0

Tiêu chí 2: Giao thông
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TT Danh mục công trình

    Địa điểm         

xây dựng         

(tên thôn)

Quy mô đầu tư 

xây dựng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức 

đầu tư/ Dự 

toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại Quyết 

định số 469/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2020 của CT 

UBND tỉnh

a
BTXM tuyến từ nhà họp xóm 1 đến nhà ông 

Hoành
Vạn Thiết L= 0,27km 2020 270 135,0

b BTXM tuyến từ nhà bà Sơn đến nhà ông Hiệp Vạn Thiết L=0,38Km 2020 380 190,0

c BTXM Từ nhà ông 2 Sương đến Chòm Cháy Vạn Thiện L=0,5km 2020 500 250,0

d BTXM từ Quốc lộ 1A đến Đình Vạn An Vạn An L=0,12km 2020 120 60,0

đ
BTXM Các tuyến đường quy hoạch tại khu 

dân cư thôn Trà Thung
Trà Thung L=0,34km 2020 340 170,0

e
BTXM từ đường bê tông liên thôn đến nhà ông 

Hằng
Lộc Thái L=0,186km 2020 186 60,0

g
BTXM Từ nhà ông Linh thôn Vạn Thiện đến 

nhà đường sắt thuộc thôn Vạn Lương
Vạn Lương L=1,02km 2020 1.000 231,0
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